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	Thông tin đã công bố
	Thông tin thay đổi

	13
	Canthaxanthin 10% (ESSENTION Red) CWS
	341-9/21-CN/26
	Zhejiang NHU Company Ltd.
	China
	Thành phần nguyên liệu: Canthaxanthin, lignosulfonate, tinh bột ngô, maltodextrin.
	Thành phần nguyên liệu: Canthaxanthin, lignosulfonate, tinh bột ngô, maltodextrin, dl-α-tocopherol, và silicon dioxide.

	14
	VETRI DMG™
	125-4/21-CN/26
	Foodscience, LLC
	USA
	VETRI DMG™
	DMG Immunity Health for Dogs and Cats

	15
	Bladder Strenght Chewable Tablets
	586-12/20-CN/25
	Foodscience, LLC
	USA
	Bladder Strenght Chewable Tablets
	Bladder Health for Dogs

	16
	Renal Essentials Chewable Tablets
	585-12/20-CN/25
	Foodscience, LLC
	USA
	Renal Essentials Chewable Tablets
	Kidney Health Chewable Tablets for Cats

	17
	Silver Spoon Treat Cup Cat Food Maguro (X-M)
	300-5/25-CN
	Unicord Public Company Limited
	Thailand
	Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất
	Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

	18
	Silver Spoon Treat Cup Cat Food Katsuo (X-K)
	302-5/25-CN
	Unicord Public Company Limited
	Thailand
	Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất
	Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

	19
	Silver Spoon Treat Cup Cat Food Sasami (X-C)
	318-5/25-CN
	Unicord Public Company Limited
	Thailand
	Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất
	Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

	20
	Silver Spoon Treat Cup Cat Food Seafood (X-D)
	299-5/25-CN
	Unicord Public Company Limited
	Thailand
	Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất
	Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

	21
	Silver Spoon Treat Cup Cat Food Salmon (X-R)
	320-5/25-CN
	Unicord Public Company Limited
	Thailand
	Hạn sử dụng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất
	Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất

	22
	FRA® Lecimax Dry
	374-8/24-CN
	Adisseo NL B.V.
	The Netherlands
	FRA® Lecimax Dry
	FRA Lecimax Dry

	23
	FRA® Butyrin Ultra Dry
	407-8/24-CN
	Adisseo NL B.V.
	The Netherlands
	FRA® Butyrin Ultra Dry
	FRA Butyrin Ultra Dry

	24
	FRA® Butyrin Ultra Liquid
	606-10/24-CN
	Adisseo NL B.V.
	The Netherlands
	FRA® Butyrin Ultra Liquid
	FRA Butyrin Ultra Liquid



